	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Hồ Văn Hóa
           :  0906 660 312
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: CTY TNHH ĐÔNG ĐÔ THÀNH  (KIA MOTORS THẢO ĐIỀN)
Tại địa chỉ            
: Số 3, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Thanh Tuyền (0909 798 417)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Nhật
	Tân
	18T2-CNÔ1
	0932768900
	24/5A, Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	

	2. 
	Ung Minh
	Quốc
	18T2-CNÔ1
	0798018025
	Tổ 36, Khu vực 7, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	

	3. 
	Nguyễn Hoàng
	Long
	18T2-CNÔ1
	0589090696
	176 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	


	Ngày 25 tháng  10  năm 2019

TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Hồ Văn Hóa
           :  0906 660 312
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ AN KHANG 
Tại địa chỉ            
: 34/24E, Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Đào Tấn Khanh (0918 465 340)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	4. 
	Trịnh Phạm Quang
	Hải
	18T2-CNÔ1
	0389915972
	Xóm 2 Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quãng Ngãi
	

	5. 
	Phan Nguyễn Trường
	An
	18T2-CNÔ1
	0768639136
	113G/5 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TPHCM
	


	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Hồ Văn Hóa
           :  0906 660 312
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 9
Tại địa chỉ            
: 850 Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Nguyễn Hữu Hạnh (0908 245 544)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	6. 
	Lê Nhật
	Trường
	18T2-CNÔ1
	0938811760
	15/30 Đường 05, KP1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
	


	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25   tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Hồ Văn Hóa
           :  0906 660 312
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: GARAGE SÁU THANH
Tại địa chỉ            
: 320 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Thanh (0937 440 095)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	7. 
	Nguyễn Văn
	Thành
	18T2-CNÔ1
	0964291027
	Thôn Cam Khánh, Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hòa
	

	8. 
	Trương Quang
	Thắng
	18T2-CNÔ1
	0334922803
	Khu dân cư 20 Thôn Thạch Trụ Đông, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
	

	9. 
	Nguyễn Hồng
	Miên
	18T2-CNÔ1
	0397577036
	Thôn Phú Tài, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
	

	10. 
	Nguyễn Tăng
	Công
	18T2-CNÔ1
	0348751137
	Khu 13, Thôn Hải Môn, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
	


	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Hồ Văn Hóa
           :  0906 660 312
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 03/9/2019  đến ngày  26/10/2019
Đơn vị đến TTTN
: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP AMAZON

Tại địa chỉ            
: 59/8 Tân Sơn Nhất 1, Khu phố 7, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Huy (0903 020 184)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	11. 
	Hồ Văn Châu
	Giang
	18T2-CNÔ1
	0582220418
	Tổ 12, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM
	

	12. 
	Đỗ Quốc
	Bảo
	18T2-CNÔ1
	0087048119
	Thôn 7, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức,Tỉnh Quảng Ngãi
	

	13. 
	Lê
	Tâm
	18T2-CNÔ1
	0387131602
	Thôn Lai Đức, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
	

	14. 
	Phạm Minh
	Tuấn
	18T2-CNÔ1
	0365261222
	3580 Tổ 4, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	


	Ngày  26 tháng  10  năm 2019

TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  26  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Hồ Văn Hóa
           :  0906 660 312
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH HƯNG QUANG
Tại địa chỉ            
: Lô 1-2B, Đường CN11, KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Hợp (0909 096 078)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	15. 
	Lê Thị Thanh
	Diệu
	18T2-CNÔ1
	0776811395
	Tổ 25, Ấp 1, An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang
	

	16. 
	Nguyễn Lưu Trường
	Giang
	18T2-CNÔ1
	0915566002
	82/26 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	

	17. 
	Trần Lê Thanh
	Hải
	18T2-CNÔ1
	0832507372
	Tổ 25 Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
	

	18. 
	Nguyễn Minh
	Hiếu
	18T2-CNÔ1
	0768753639
	Ấp Hưng Ngãi, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	

	19. 
	Dương Tiến
	Khang
	18T2-CNÔ1
	0987070145
	Ấp Chợ, Xã Trung An, Tp.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	

	20. 
	Nguyễn Huấn
	Kiệt
	18T2-CNÔ1
	0915114815
	Ấp Đình, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
	

	21. 
	Bùi Phi
	Long
	18T2-CNÔ1
	0976752627
	Thôn An Thành, Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
	

	22. 
	Trần Đức
	Minh
	18T2-CNÔ1
	0355876766
	Phú Hải, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị
	

	23. 
	Lê Nguyễn Hồng
	Nhật
	18T2-CNÔ1
	0869093248
	Thôn Ngọc Sơn Bắc, Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định
	

	24. 
	Nguyễn Cao
	Thái
	18T2-CNÔ1
	0369055418
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	

	25. 
	Huỳnh Thiên
	Thanh
	18T2-CNÔ1
	0858809222
	Khóm 5, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
	

	26. 
	Lê Ngọc Kim
	Thanh
	18T2-CNÔ1
	0906859081
	Tổ 7, Ấp Giữa, Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM
	

	27. 
	Nguyễn Ngọc
	Thìn
	18T2-CNÔ1
	0776535201
	9/7 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	

	28. 
	Nguyễn Quang
	Tiến
	18T2-CNÔ1
	0583393367
	7/7 đường số 188 Tổ 3, Ấp 3, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	

	29. 
	Nguyễn Anh
	Văn
	18T2-CNÔ1
	0329800143
	Tổ 1, Phường Thắng Lợi, TP.Plieku, Gia Lai
	


	Ngày  25  tháng  10  năm 2019

TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Võ Đắc Thịnh
           :  0903.869.052
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: ISUZU TÂY BẮC SÀI GÒN
Tại địa chỉ            
: 43/7A, Quốc lộ 22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM 
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Duy Bảo (0984 885 353)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	30. 
	Nguyễn Thành
	Hải
	18T2-CNÔ1
	0362077955
	267 Quốc lộ 22, Ấp Mũi Côn Tiểu, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TP.HM
	

	31. 
	Võ Trần Nhật
	Hào
	18T2-CNÔ1
	0587625508
	Tổ 3, Ấp Mũi Côn Đại, Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
	

	32. 
	Phạm Duy
	Khánh
	18T2-CNÔ1
	0777835394
	6/1 Ấp Mỹ Nghĩa, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
	

	33. 
	Phạm Văn
	Khánh
	18T2-CNÔ1
	0772065136
	453/154, Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
	

	34. 
	Võ Thành
	Nhân
	18T2-CNÔ1
	0334917857
	258/8 KP2, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
	


	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	


· Số điện thoại (P. TC - HC - TH):  (028) 38 118 676

· GVHD Võ Đắc Thịnh
           :  0903.869.052
DANH SÁCH SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 TRUNG CẤP - NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trong thời gian từ 
: 11/11/2019 đến ngày 04/01/2020
Đơn vị đến TTTN
: CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM (ISUZU VÂN NAM)
Tại địa chỉ            
: 111/2 Đường số 18, KP2, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Hiển (0938 398 994)
	 STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	35. 
	Lâm Quốc
	Trung
	18T2-CNÔ1
	0377928757
	Cái Đối, Long Khánh, Duyên Hải, Trà Vinh
	

	36. 
	Cao Quốc
	Việt
	18T2-CNÔ1
	0901190027
	2055/11A Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
	

	37. 
	Trần Đức Minh
	Hiếu
	17C1-CNÔ5
	0708905085
	Thôn Hạ Nông, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
	

	38. 
	Trần Văn
	Khẩn
	18T2-CNÔ1
	0382820215
	Thôn An Ba, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
	

	39. 
	Châu Văn
	Mãn
	18T2-CNÔ1
	0961729534
	Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
	


	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Anh Tuấn
	
	Ngày  25  tháng  10  năm 2019
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ


